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1. Đặt vấn đề

Lịch sử Việt Nam giai đoạn thế kỷ XVI - XVIII còn nhiều khoảng trống bởi tình trạng chia cắt và nội chiến phong kiến và quan điểm của các sử gia thời này, đặc biệt là cuộc nội chiến giữa hai thế lực Trịnh - Nguyễn. Các tiểu thuyết lịch sử, các kỷ sự, chuyện kể ra đời trong giai đoạn này góp phần rất lớn trong việc bổ sung cho quốc sử. Trong đó, không thể không lưu ý đến các gia phả, đặc biệt là gia phả của các dòng họ nổi tiếng trong giai đoạn này.

Từ lúc khởi nghiệp cho đến khi khôi phục nghiệp đế, dòng họ Nguyễn đã được nhiều dòng họ lớn từ Bắc Trung Bộ nói chung và Thanh Hóa nói riêng ra sức phò tá và nhiều người trong các dòng họ đã trở thành danh nhân. Phần lớn các dòng họ đều xuất phát từ quí hương Gia Miêu ngoại trang, quí huyện Tống Sơn,… 

Trên đất Quảng Bình, nơi đụng đầu lịch sử giữa hai thế lực Trịnh - Nguyễn, còn ghi lại nhiều dấu tích, võ công của các nhân vật của các dòng họ phục vụ chúa Nguyễn. Ngoài dòng Nguyễn Phước1, còn có các Nguyễn Hữu ở Quảng Bình, Nguyễn Cửu ở Thừa Thiên Huế, Mạc Cảnh Huống ở Quảng Trị, Nguyễn Khoa, Nguyễn Đăng ở Huế… Trong đó có dòng dõi họ Trương Phúc (hay Trương Phước) nổi tiếng định cư buổi đầu trên đất Quảng Bình.

2. Dòng họ Trương Phúc nổi tiếng phò tá các chúa Nguyễn

Dòng họ Trương Phúc vốn lúc đầu là Trương Công có gốc từ trang Hoàng Vân, huyện Tống Sơn; khi di cư vào Nam từ đời thứ hai 2 và đến đời ông Nguyễn Phúc Phấn (đời 3) thì đổi ra họ Trương Phúc. Đây cũng là một dạng thức ban “quốc tính” cho họ Trương do có nhiều công lao với dòng họ chúa - Nguyễn Phước. Thực tế, dòng họ Trương Phước gắn liền với dòng họ Nguyễn Phước trong quá trình dựng nghiệp ở xứ Đàng Trong; từ lúc đầu đầy gian khó cho đến khi thành công dựng nghiệp vương, đương đầu với nhà họ Mạc, họ Trịnh, sau này với Tây Sơn, cho đến khi họ Nguyễn khôi phục cơ đồ, dựng lên nghiệp đế (triều Nguyễn). Một cuốn gia phả của dòng họ Trương có tên “Trấn nhân tiền liệt biểu”2 viết đầu thế kỷ XIX do tác giả Ngô Thời Đôn dịch cho biết: “Trừ hai vị thủy tổ và tiên tổ là Trương Huyền Minh Chân Nhân và Trương Đạo Phát Chân Nhân là không biết lai lịch đầy đủ; số còn lại gồm 41 người (1 tước công, 41 tước hầu; còn lại là các chức tước nhỏ). Qua quá trình hoạt động, nhiều người đã từ các chức Cai đội, Cai cơ lên đến Hiệp trấn, Chưởng dinh, Tuần phủ. Họ phần lớn là những võ quan cao cấp của chúa Nguyễn”3. 

Về công nghiệp của dòng họ, gia phả ghi lại: “Tổ tiên ứng lòng nghĩa lữ, dấy đi từ Tống Sơn, đánh ngụy Mạc để phò Lê. Không ngờ về sau họ Trịnh ôm lòng gây họa. Tiên quân Đoan quốc công cát cứ Hoành Sơn, phá gai góc, xây thành trì phía Nam, bên trong Quảng Trị. Tiên quân đặc ủy cho tổ ta đắp lũy Trấn Ninh để ngăn quân phương Bắc”. Như thế, tổ tiên có công trong việc đốc công xây dựng các chiến lũy chống quân Trịnh ở bờ Nam sông Gianh. Thủy tổ của dòng họ là Trương Đạo Phát Chân Nhân,… “Ông ẩn cư tại bản quán: trang Hoàng Vân, huyện Tống Sơn, phủ Hà Trung, xứ Thanh Hoa”. Dòng họ này đã sản sinh ra nhiều nhân vật đóng góp cho lịch sử dân tộc giai đoạn Trịnh - Nguyễn. Công lao và đóng góp của dòng họ Trương cho chúa Nguyễn được thể hiện đầu tiên và tập trung nhất, to lớn nhất trên đất Quảng Bình. 

2.1. Trương Công Dà (đời thứ 2 - Liệt truyện ghi là Gia) là con của Trương Đạo Phát Chân Nhân, theo Tiên chúa vào Nam, nhập tịch huyện Phong Lộc, tỉnh Quảng Bình. Sinh thời, ông là người có tư chất, tác phong dị kì. Khi trưởng thành, ông theo Nguyễn Hoàng phò Lê, diệt Mạc. Do có công lao, ông được phong tước Lương quận công, chức Điện tiền Đô kiểm điểm thời Lê. Khi Nguyễn Hoàng vào Nam, ông đem quân tướng và gia đình đi theo. Ban đầu làm trấn thủ Quảng Bình, nhân đó làm nhà ở lũy Trấn Ninh. Ông cũng là người sai đắp Trấn Nhân làm phương sách chống giữ 4. Vào năm Hy Tông Hoàng đế thứ 14 (1627), chiến tranh Trịnh - Nguyễn nổ ra, quân Trịnh vượt sông Gianh vào đánh chúa Nguyễn khi Nguyễn Phúc Nguyên thực hiện ý đồ ly khai chống lại họ Trịnh theo lời dặn của Nguyễn Hoàng. Trương Công Dà đã bàn mưu với Nguyễn Hữu Dật5, sai gián điệp phao đồn lên rằng tướng giặc Trịnh Gia âm mưu làm loạn, Trịnh Tráng nghi ngờ Trịnh Gia nên ra lệnh rút quân về. Ông có người em là Trương Công Trà cũng được phong Phó tướng tước Mỹ quận công. 
Như thế, Trương Công Dà và em Trương Công Trà là những người mở đầu cho làm nổi danh dòng họ Trương khi bắt đầu dựng nghiệp trên đất Quảng Bình. Trương Công Dà là người thực thi xây dựng chiến lũy tại đây theo kế hoạch xây dựng các phòng tuyến chống Trịnh do Đào Quy Từ vạch ra và trực tiếp tham gia chống Trịnh trong đợt đụng độ đầu tiên năm 1627 giữa hai thế lực Trịnh - Nguyễn. Dòng họ Trương của Trương Phúc Phấn cũng nổi tiếng từ đây.
2.2. Trương Phúc Phấn (trong gia phả có tên là Trương Phúc Côn (hay Phúc Khoa - đời 3) là người trong dòng họ có đóng góp lớn nhất cho chúa ở địa đầu chống Trịnh. Ông là người có mưu lược, xuất thân từ Cai cơ dưới thời Nguyễn Phúc Nguyên (1613-1635). “Tháng 6-1630, chúa lập dinh Bố Chính, lập sổ dân đinh, đặt 24 đội thuyền. Trương Phúc Phấn làm Trấn thủ dinh Bố Chính, tước hiệu là Phấn quận công”6.

Năm Canh Thìn (1640), tháng 8 (theo Trấn Nhân tiền liệt biểu), tướng làm phản là Nguyễn Khắc Loát quấy rối châu Nam Bố Chính. Chúa cùng Nguyễn Hữu Dật bàn kế trừ đi. Trước hết là tung phản gián vào đất chúa Trịnh, rồi sai Phấn cùng Nguyễn Cửu Kiều ngầm đem quân sang sông Gianh giả cách mời Khắc Loát đến hội. Khắc Loát tin lời, không phòng bị. Lũ Phấn thình lình ập đến đánh úp. Khắc Loát bối rối chạy về, bị chúa Trịnh sai giết đi. Lũ Phấn thừa thắng lấy hết cả đất châu Bắc Bố Chính. Tin thắng trận ấy đến nơi, chúa ban thưởng rất hậu”7. 

Năm Mậu Tý (1648), quân Trịnh vào xâm lấn, ông cùng con trai trưởng là Hùng Oai hầu giữ lũy Trường Dục. Quân Trịnh đánh mạnh, sát ngay ngoài lũy, lũy ấy đắp bằng đất cát, không bền lắm. Đạn giặc bắn vào, lũy bị lở vài mươi trượng. Quân lính sợ hãi, chạy trốn hơn 17, 18 người. Ông đánh trống, vẫy cờ, một mình đốc suất quân lính cùng giặc ác chiến. Giặc vừa lui vừa đánh, sung lớn súng nhỏ bắn như đan mành. Cha con ông đội tên đá, đem hết sức ngồi yên trước lũy, đôn đốc quân lính lấy thuyền nan đổ đầy cát lấp vào chỗ lũy bị sạt. Súng đạn của quân Trịnh cứ nhằm chỗ cắm lọng (tức nơi vị tướng ngày xưa ngồi để chỉ huy trận đánh) của cha con ông, bắn xuống như mưa. Võ sĩ ở tả hữu vài trăm người, nhiều người bị thương và bị chết. Ông vẫn ngồi ngay ngắn không dao động. Bên địch cho là thần, không dám đến gần. Được một chốc, lũy vá lại xong, không bị nhổ đi, giặc không đánh được8. 

Với tinh thần gan dạ, táo bạo như thế, người Đàng Ngoài cũng như Đàng Trong thời bấy giờ gọi ông là “Phấn cố trì”, nghĩa là “Phấn cố giữ”. Sau đó, Trương Phúc Phấn bị ốm rồi mất. Gia Long năm thứ 4 (1805), nhà vua bàn định đẳng cấp các vị Khai quốc Công thần, ông được suy tôn  lập công thần hạng hai, được cấp 6 mẫu tự điền, 3 người chăm sóc lăng mộ. Trương Phúc Phấn có hai người con trai cũng có nhiều đóng góp cho sự nghiệp của chúa Nguyễn là Trương Phúc Hùng và Trương Phúc Cương.

2.3. Trương Phúc Hùng (đời 4) là con trưởng của Trương Phúc Phấn. Gia phả ghi ông tên là Trương Phước Sơn. Trương Phúc Hùng ban đầu làm Cai cơ, thường đem quân theo cha đi đánh quân Trịnh. Ông tỏ ra là người dũng cảm, thiện chiến, giỏi trận mạc, có phong cách của người cha. 

Ông là người tham gia nhiều chiến trận lớn trên đất Quảng Bình được sử sách ghi lại. Năm Mậu Tý (1648), trong chiến dịch đánh Trịnh ở Trường Dục, với một toán cô quân, ông đóng góp nhiều công sức trong việc giữ vững các thành lũy tại đây. 

Những chiến công sau đó của ông được Trấn nhân tiền liệt biểu ghi chi tiết hơn so với Liệt truyện: “Năm Ất Mùi (1655), ông đốc suất quân bản quận theo Tiết chế Nguyễn Hữu Tiến đánh Trịnh. Ông đưa quân đến xứ Lòng Bong (Lòn Bon?)9. Người Trịnh nghi ngờ, ông bèn kéo lui. Tháng 10, quân Trịnh sắp vào vùng Kỳ Anh, đuổi hàng dân đem về. Nguyễn Hữu Tiến sai Thiêm Vinh làm Tiên phong, ông làm Vệ trận ra Thạch Hà khiêu chiến, đại phá được giặc. Ông kiên dũng thường đi trước hãm trận khiến cho không người Bắc nào không sợ, họ gọi ông là Hùng Thiết. Năm Canh Tý (1660), ông cùng giặc giao chiến. Giặc cho trâu phá lũy. Thấy thất lợi, Nguyễn Hữu Tiến bèn kéo binh về Nam. Năm Giáp Thìn (1664), mùa hạ, ông được thăng Chưởng cơ Trấn thủ dinh Bố Chính, rồi dời vào làm Trấn thủ dinh Quảng Bình, Đốc chiến quận công cho đến khi mất”10. Khi bàn định đẳng cấp công thần, ông được vua Gia Long liệt vào hạng nhì, được cấp ruộng tự điền và phu coi mả như cha mình.

2.4. Trương Phúc Cương (đời 4) là con thứ của ông Phấn, làm đến chức Chưởng cơ. Ông là người có công lớn trong trận chiến cuối cùng chống Trịnh trên đất Quảng Bình (1672). Liệt truyện chép: “Thái tông hoàng đế năm thứ 24 (1672), quân Trịnh kéo đại binh vào lấn cướp. Để chống giặc, chúa cho Hoàng tử Hiệp làm nguyên súy, Cương làm tiền phong, đóng đồn  ở Phù Chính. Mùa thu tháng 7, Hiệp đến nơi, chia sai các tướng giữ nơi yếu hại, Cương giữ lấy Trấn Ninh. Giặc vây gấp, Cương cùng Nguyễn Hữu Dật hết sức cố giữ. Giặc đánh hàng tháng không hạ được, bèn rút lui. Cương vì có công được phong Nội hữu Chưởng cơ, rồi lên Thống suất đạo Lưu đồn. Anh tông lên ngôi chúa, thăng Cương làm Chưởng doanh. Năm thứ 2 (1688), triệu về trấn thủ Cựu doanh rồi Cương chết”11.

2.5. Trương Phúc Thức (đời 5) là con thứ 6 của Trương Phúc Hùng, làm quan đến chức Chánh doanh Cai cơ. Dưới thời ông, chúa Trịnh đưa hàng vạn quân đến đánh lũy Trấn Nhân. Ông được chúa Nguyễn ủy làm nguyên soái chống địch. Vào năm Hiển tông Hoàng đế thứ 24 (1627), ông được điều ra làm Trấn thủ doanh Bố Chính, rồi đổi làm Trấn thủ Quảng Bình. Sau đó ông vào Chính dinh Phú Xuân làm Hữu phó Đô đốc quận công. Chúa Nguyễn sau đó cho lấy lỵ sở Quảng Bình làm nhà thờ họ Trương để tỏ lòng yêu quí một dòng họ thế gia vọng tộc gắn bó với các chiến công chống lại quân Trịnh. Ông được ban tự điền một khoảnh. Ông mất khi 84 tuổi, được truy tặng Tán trị công thần đặc tiến Khai phủ phụ quốc Thượng tướng công, Cẩm y vệ Chưởng phủ sự, Tả đô đốc Thức quận công. Hiện nay ở chùa Giác Hòang, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế còn có di tích.

2.6. Ngoài ra, con cháu các công thần họ Trương tiếp tục phò tá các chúa Nguyễn, vua Nguyễn trong công cuộc chống lại Tây Sơn, khôi phục vương nghiệp của dòng họ… tiêu biểu là nhân vật Trương Phúc Phan  Trương Phúc Thận, Trương Phúc Du, Trương Phúc Tung, Trương Phúc Mạc... Trương Phúc Phan (đời 5) là con của Trương Phúc Cương, Ông làm đến chức Chưởng doanh, rồi lĩnh chức Trấn thủ doanh Trấn Biên. Ông có công lớn trong việc lập kế hoạch chiếm lại đảo Côn Sơn (1703). Ông được truy phong hàm Thái bảo Phan quốc công, có hai con trai. Trong đó, có con Trương Phúc Thông làm đến Chưởng doanh. Trương Phúc Thận (đời 7) là con của Trương Phúc Duyệt, cháu của Trương Phúc Thức. Ông làm đến chức Chưởng cơ, thuộc quân của Tống Phúc Hiệp, theo phò các chúa Nguyễn và mất tại Long Xuyên, cha con Thận đều chết12. 

3. Vài kết luận
Tóm lại, dòng họ Trương Phúc là một “thế gia vọng tộc”, nổi tiếng về binh nghiệp với những tướng lĩnh và quan lại phục vụ chúa Nguyễn và vua Nguyễn, đặc biệt là phục vụ chúa Nguyễn. Từ đời thứ 2 đến thứ 7, dòng họ đã luôn sản sinh nhiều danh nhân, tướng lĩnh, trấn thủ; nổi bật như Trương Phúc Phấn, Trương Phúc Hùng, Trương Phúc Cương, Trương Phúc Thức. Họ là những người mưu lược, gan dạ, dũng cảm và có vai trò rất lớn trên địa đầu chống quân Trịnh. Địa bàn dựng nghiệp của dòng họ quan trọng nhất là trên đất Quảng Bình. Từ chỗ định cư buổi đầu ở huyện Phong Lộc, dòng họ này đã gắn bó với mảnh đất Quảng Bình khi trực tiếp đốc công xây dựng các chiến lũy, trực tiếp tham gia chỉ huy quân lính chiến đấu đầy đủ 7 trận chiến lớn nhỏ với quân Trịnh trên đất Quảng Bình và Nam Nghệ Tĩnh. Có thể nói, địa bàn Quảng Bình với vị thế tiền tiêu của họ Nguyễn trong chiến tranh Trịnh - Nguyễn có quyền tự hào về danh nhân Trương Phúc Phấn và dòng dõi Trương Phúc khi chọn Quảng Bình làm nơi dựng nghiệp của mình.
1 Dòng họ chúa Nguyễn được bắt đầu từ Định Quốc công Nguyễn Bặc (924-979) thời Đinh, đến Nguyễn Phúc Nguyên (1563-1635) đổi gọi là họ Nguyễn Phước. Thời Gia Long, nhà vua cho gọi con cháu các chúa đời trước là Tông Thất (trai), Tông Nữ (gái), về sau do trùng húy vua Thiệu Trị (Miên Tông) nên đổi thành Tôn Thất, Tôn Nữ.
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